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EPC · BỘ PHỤ TÙNG F-11 GIẢM XÓC
TRƯỚC HONDA CT125 2026

Mã EPC EPCDOVD2026H0000081
Thương hiệu HONDA
Dòng xe CT125
Năm SX 2026
Loại hệ thống FRAME
Danh mục CATALOGUE CT125 (2026)
Số phụ tùng 21 chi tiết
Tổng giá trị 28,661,603đ

Quét xem sơ đồ online

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG F-11 GIẢM XÓC
TRƯỚC HONDA CT125 2026
Sơ đồ EPC · CATALOGUE CT125 (2026) · Dùng cho HONDA
CT125 (2026)

Sơ đồ online:
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-11-giam-xoc-truoc-ho
nda-ct125-2026--EPCDOVD2026H0000081 — mở link hoặc
quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ
tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ
tùng: 21 chi tiết

Có giá tham
khảo: 21/21

Tổng giá trị:
28,661,603đ

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (07/08/2026). Giá
có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

Danh sách phụ tùng chi tiết (21 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC BỘ PHỤ TÙNG F-11 GIẢM XÓC TRƯỚC HONDA CT125
2026:

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

2 BỘ GIẢM XÓC TRƯỚC PHẢI 51400-K2E-T13
HONDA
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

51400K2ET13 1 8,248,294đ

3 LÒ XO GIẢM XÓC TRƯỚC 51401-K2E-T11
HONDA
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

51401K2ET11 1 85,972đ

4 LÒ XO GIẢM XÓC TRƯỚC 51402-K2E-T11
HONDA
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

51402K2ET11 1 173,662đ

5 ĐẦU NỐI LÒ XO GIẢM XÓC TRƯỚC 51403-
GF4-003 HONDA
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

51403GF4003 1 501,382đ

6 ỐNG GIẢM XÓC TRƯỚC 51410-K2E-T01
HONDA
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

51410K2ET01 1 4,520,862đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

7 Lò xo hồi phục giảm xóc trước 51412-GN5-901
HONDA AIR BLADE 110, AIR BLADE 125, CLICK
110, DREAM 110, FUTURE 125, SUPER CUB,
SUPER DREAM, VARIO 160, VISION 110, WAVE
110

51412GN5901 1 14,472đ

8 ỐNG VỎ GIẢM XÓC TRƯỚC PHẢI 51420-K2E-
T01 HONDA
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

51420K2ET01 1 717,464đ

9 Vòng Xéc măng ty giảm xóc 51437-KWB-601
HONDA AIR BLADE 110, AIR BLADE 125,
DREAM 110, FUTURE 125, SUPER CUB, VARIO
160, VISION 110, WAVE 110

51437KWB601 1 10,854đ

10 TY CON GIẢM XÓC TRƯỚC 51470-K2E-T11
HONDA
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

51470K2ET11 1 94,538đ

11 BỘ PHỚT GIẢM XÓC TRƯỚC 51490-K88-L01
HONDA
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

51490K88L01 1 163,753đ

12 GIẢM XÓC TRƯỚC TRÁI 51500-K2E-T13
HONDA
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

51500K2ET13 1 8,221,282đ

13 ỐNG VỎ GIẢM XÓC TRƯỚC TRÁI 51520-K2E-
T01 HONDA
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

51520K2ET01 1 627,993đ

14 Trụ giảm xóc trước phải 51611-K2E-J11 HONDA
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

51611K2EJ11 1 3,924,945đ

15 ĐAI KẸP A GIẢM XÓC TRƯỚC 51612-K88-L01
HONDA
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

51612K88L01 1 665,413đ

17 VÍT 5MM 90102-K2E-T00 HONDA
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

90102K2ET00 1 27,635đ

18 Bu lông đầu chìm 8mm 90116-KV3-701
HONDA AIR BLADE 110, AIR BLADE 125, CB
500, CLICK 110, DREAM 110, FUTURE 125,
REBEL 300, REBEL 500, SUPER CUB, SUPER
DREAM, VARIO 160, VISION 110, WAVE 110

90116KV3701 1 18,090đ

19 BU LÔNG GIẢM XÓC TRƯỚC 90123-KW7-901
HONDA
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

90123KW7901 1 543,335đ

20 Đệm đặc biệt 8mm 90544-283-000 HONDA Xe
Ga, Xe Số

90544283000 1 10,854đ

21 VÒNG KẸP PHỚT DẦU GIẢM XÓC
90601-383-721 HONDA
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

90601383721 1 39,672đ

22 PHỚT CHẮN BỤI 91254-GN1-013 HONDA
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

91254GN1013 1 36,659đ

23 Phớt O 16 91256-166-003 HONDA DREAM,
FUTURE, WAVE

91256166003 1 14,472đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống DOV Panel — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Phụ tùng CT125 · Tất cả sơ đồ EPC
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Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.

2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).

3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy Mã SKU chính xác.

4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-11-giam-xoc-truoc-honda-ct125-2026--EPCDOVD2026H000
0081 để biết giá và nơi bán.
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